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       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    BÌNH PHƯỚC                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     TRƯỜNG THPT LỘC NINH 

 

             Số:  114/KH THPTLN                                         Lộc Ninh, ngày 5 tháng 8  năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

 Tổ chức chọn nhóm môn học, khối 10 - năm học 2022 - 2023 
 

Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Công văn số 4316/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2017 về việc hướng 

dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát 

triển năng lực, phẩm chất HS từ năm học 2017-2018;  

Căn cứ kế hoạch số 56/KH-THPTLN ngày 03 tháng 5 năm 2022 về tuyển 

sinh vào lớp 10, năm học 2022-2023 của trường THPT Lộc Ninh; tình hình cơ sở 

vật chất và đội ngũ giáo viên của nhà trường; 

Căn cứ Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 3 tháng 8 năm 2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo 

dục phổ thông kèm theoThông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 

2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Trường THPT Lộc Ninh xây dựng kế hoạch lựa chọn nhóm môn học khối 

10, năm học 2022-2023 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Để giúp cha mẹ học sinh và học sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 lựa chọn 

tổ hợp các môn học theo đúng quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

(CTGDPT 2018) để định hướng nghề nghiệp trong tương lai; học sinh được phát 

huy thế mạnh, sở trường, năng khiếu khi tham gia xét tuyển nguyện vọng vào đại 

học. 

2.Yêu cầu 

- Phù hợp với phẩm chất, năng lực, nguyện vọng của học sinh định hướng 

nghề nghiệp. 

- Phù hợp với đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, khai thác sử dụng tối đa cơ 

sở vật chất nhằm tránh lãng phí. 



 

 

 

 

- Đảm bảo tính hiệu quả, chủ động trong thực hiện xây dựng kế hoạch giáo 

dục năm học 2022 - 2023.  

II. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Khung chương trình môn học: Từ năm học 2022 – 2023, học sinh sẽ 

thực hiện chương trình CTGDPT 2018, các môn học cụ thể quy định như sau: 

 

Nội dung giáo dục 
Số tiết/năm 

học/lớp 

Môn học bắt buộc 

Ngữ văn 105 

Toán 105 

Ngoại ngữ 1(Tiếng Anh) 105 

Giáo dục thể chất 70 

Giáo dục quốc phòng và an ninh 35 

Lịch sử 70 

Hoạt động trải nghiệm, 

 hướng nghiệp 
105 

Nội dung giáo dục của  

địa phương 
35 

Môn học lựa chọn 

Địa lí 70 

Giáo dục kinh tế và pháp luật 70 

Vật lí 70 

Hoá học 70 

Sinh học 70 

Công nghệ 70 

Tin học 70 

Âm nhạc 70 

Mĩ thuật 70 

Chuyên đề học tập lựa chọn (3 cụm chuyên đề) 105 

Môn học tự chọn  

Tiếng dân tộc thiểu số 105 

Ngoại ngữ 2 105 

Tổng số tiết học/năm học (không kể các môn học tự chọn) 1015 

Số tiết học trung bình/tuần (không kể các môn học tự chọn) 29 

 
- Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; 

Lịch sử; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương. 



 

 

 

 

- Các môn học lựa chọn: Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hoá học, 

Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật. 

Học sinh chọn 4 môn học từ các môn học lựa chọn. 

Các chuyên đề học tập: Mỗi môn học Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục 

kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật 

có một số chuyên đề học tập tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học nhằm thực 

hiện yêu cầu phân hoá sâu, giúp học sinh tăng cường kiến thức và kĩ năng thực hành, vận 

dụng kiến thức, kĩ năng đã học giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu 

định hướng nghề nghiệp. Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập là 10 tiết hoặc 15 

tiết; tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn học là 35 tiết/năm 

học. học sinh chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng 

của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường. 

- Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2 (môn không bắt 

buộc, không thực hiện) 

2. Biên chế lớp học, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023 

Nhà trường dự kiến tuyển sinh 14 lớp.  

Lớp thuộc nhóm môn KHTN: 06 lớp  

Lớp thuộc nhóm môn KHXH: 08 lớp  

3. Tổ chức nhóm môn học lựa chọn 

  Chương trình GDPT 2018 lớp 10,11 và 12 là giai đoạn giáo dục định 

hướng nghề nghiệp phù hợp với nguyện vọng chọn nghề của từng học sinh. Vì vậy 

cha mẹ học sinh và học sinh lớp 10 khi chọn lựa môn học phải có định hướng nghề 

nghiệp rõ ràng dựa vào năng lực, sở thích, năng khiếu, truyền thống gia đình, tài 

chính … để chọn môn phù hợp. Nhà trường không có điều kiện tổ chức giảng dạy 

lại môn học cho học sinh nếu thay đổi môn. Chính vì vậy khi chọn xong các môn 

học sinh sẽ học trong suốt 03 năm học (lớp 10,11,12) 

- Môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2 nhà trường không tổ 

chức.  

- Nhà trường xây dựng các nhóm môn học phù hợp (gồm 03 nhóm KHTN 

và 02 nhóm KHXH) phù hợp với điều kiện của nhà trường, học sinh chọn 01 

trong 05 nhóm. Trường hợp học sinh đăng ký nhóm có dưới 30 học sinh, nhà 

trường sẽ không mở lớp và sẽ trao đổi lại với cha mẹ học sinh và học sinh để chọn 

nhóm khác tương đương. 

- Các trường hợp đăng ký môn khác với các nhóm trên, nếu học sinh 

đăng ký đủ lớp thì nhà trường sẽ mở nhóm môn mới, nếu không đủ lớp thì 

phải chuyển sang nhóm khác theo kế hoạch của nhà trường. 



 

 

 

 

- Trong quá trình thực hiện việc đăng kí nhóm môn học lựa chọn và cụm 

chuyên đề học tập, nếu cha mẹ học sinh và học sinh có những vấn đề chưa rõ cần 

tìm hiểu thêm thông tin thì liên hệ với bộ phận tuyển sinh hoặc lãnh đạo nhà 

trường để được tư vấn.  

3.1 Định hướng nhóm môn KHTN – 06 lớp (chọn 1 nhóm phù hợp) 

 

Môn học bắt buộc Môn học lựa 

chọn 

Lớp Cụm 

chuyên đề 

học tập 

Ghi chú 

 

Văn; Toán; 

Tiếng Anh; 

Lịch sử, 

GDQP&AN; 

Hoạt động trải 

nghiệm, 

hướng nghiệp;  

Giáo dục địa 

phương 

 

Thể dục 

(Cầu lông,  

Bóng rổ, 

Đá cầu, 

Bóng đá 

Nhóm KHTN 

1: Lý, Hóa,  

Sinh, Tin học 

03 
Toán, Lý, 

Hóa 

  Xét ĐH các 

ngành khối A, 

V00, H,.. 

Nhóm KHTN 

2: Hóa, Sinh, 

Công nghệ, 

Tin học 

02 

Toán, Hóa, 

Sinh 

  Xét ĐH các 

ngành khối B 

Nhóm KHTN 

3: Lý, Công 

nghệ, Mĩ 

thuật, Tin học   

01 Toán, Lý, 

Văn 

 

  Xét ĐH các 

ngành khối 

A1,V00,... 

3.2. Định hướng nhóm môn KHXH – 08 lớp (chọn 1 nhóm phù hợp) 

Môn học 

bắt buộc 

Môn học 

lựa chọn 

Số lớp Lớp Cụm 

chuyên 

đề học 

tập 

Ghi chú 

Văn; Toán; 

Tiếng Anh; 

Lịch sử; 

GDQP&AN; 

Hoạt động trải 

nghiệm, 

hướng nghiệp;  

Giáo dục địa 

phương 

Thể dục 

(Cầu lông,  

Bóng rổ, 

Đá cầu, 

Bóng đá) 

Nhóm KHXH 

1: Địa, Công 

nghệ, 

GDKT&PL; 

Tin học 

5 
Toán, 

Văn, Sử 

Xét ĐH khối 

D,C, … 

Nhóm KHXH 2: 
Địa, Tin học, 

Âm nhạc, Mĩ 

Thuật 

 

3 
Toán, 

Văn, Địa 

Xét ĐH khối 

D,C,V,H,M,N, 

… 

* Lưu ý: Hs chọn các môn chú ý ngành sau này xét ĐH phải có các môn 

mình chọn học. Link tra cứu khối, ngành: https://trangedu.com/blog/danh-sach-

khoi-thi/  



 

 

 

 

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh và kế hoạch chọn tổ 

hợp môn học khối 10 và phổ biến rộng rãi trong Hội đồng sư phạm, Hội đồng 

tuyển sinh lớp 10. 

- Cô Trần Thị Mỹ Huệ - Phó Hiệu trưởng (Số điện thoại: 0813952626) 

+ Phụ trách chuyên môn tham mưu triển khai tổ hợp KHTN/KHXH phù hợp 

nhân sự nhà trường và phổ biến rộng rãi kế hoạch chọn tổ hợp môn học khối 10 

trong học sinh và cha mẹ học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện Lộc Ninh. Liên hệ GV 

dạy Mĩ thuật. Phụ trách báo cáo cấp trên khi có yêu cầu, trực giải đáp cho CMHS 

và HS.  

+ Phụ trách xếp lớp và theo dõi biên chế lớp học, báo cáo chủ tịch hội đồng 

tuyển sinh để phân lớp, phân công giáo viên hợp lý. Thông báo danh sách học sinh 

các lớp để học sinh và cha mẹ học sinh rà soát, điều chỉnh môn học lần 1 (nếu có) 

trước khi nhập học.  

Thời gian thực hiện từ 10/8 đến 28/8/2022; điều chỉnh lựa chọn môn học 

cho học sinh (nếu có) trước 05/9/2022. 

+ Thầy Nguyễn Văn Thạch - Phó Hiệu trưởng phụ trách tuyển sinh 10 – Công 

bố kết quả trúng tuyển vào ngày 9/8/2022; phụ trách triển khai tổ chức tư vấn và 

hướng dẫn cha mẹ học sinh, học sinh trong thời gian làm thủ tục nhập học Trực 

giải đáp cho CMHS và HS. (Số điện thoại: 0911568558). 

- Thầy Nguyễn Văn Kế (Số điện thoại: 0913177724): Hỗ trợ thiết kế form 

đăng ký nhập học lớp 10 đủ các nội dung đặc thù của trường, trực giải đáp cho 

CMHS và HS về cách đăng ký. Công khai kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch chọn tổ 

hợp môn học khối 10 năm học 2022 - 2023 lên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ 

https://thpt-locninh-binhphuoc.edu.vn/.   

  - Thầy Lê Đình Cảnh, Lục Trường Thu, Bùi Thị Phương Uyên: thu hồ sơ 

học sinh, xếp hồ sơ theo lớp. Thời gian 10-13/8/2022  

- Cô Trần Thị Minh Hồng, Vũ Thị Thuỳ Dung: Thu phiếu đăng ký nhóm, 

môn học. Tổng hợp danh sách đang ký nhập học theo nhóm, môn đăng ký. Thời 

gian 10-13/8/2022. 

 - Học sinh nhận lớp, mua SGK, đồng phục thể dục 29/8/2022 

 - Ban chấp hành Đoàn trường giới thiệu thông tin tuyển sinh khối 10 trên 

trang facebook Đoàn trường THPT Lộc Ninh. Thời gian thực hiện trước 

13/8/2022. 

 



 

 

 

 

IV. BẢNG PHÂN PHỐI CHI TIẾT CÁC NHÓM  MÔN HỌC KHỐI 10 - NĂM HỌC 2022 -2023 

Nhóm 

MÔN HỌC BẮT BUỘC (08MÔN) 

MÔN HỌC LỰA CHỌN 

(04 MÔN) 

Chuyên đề học tập lựa chọn  

(35 tiết/môn/năm) VĂN TOÁN 
TIẾNG 

ANH 
SỬ 

GD 

TC 

GD 

QPAN 
GDĐP 

HĐTN, HN 

HĐTN HĐHN SHL 

KHTN1 3 3 3 1.5 2 1 1 1 1 1 

LÝ HÓA SINH TIN Toán Lý Hóa 

2 2 2 2 1 1 1 

KHTN2 3 3 3 1.5 2 1 1 1 1 1 

HÓA SINH CN TIN Toán Hóa Sinh 

2 2 2 2 1 1 1 

KHTN3 3 3 3 1.5 2 1 1 1 1 1 

LÝ CN MT TIN Toán Lý Văn 

2 2 2 2 1 1 1 

KHXH1 3 3 3 1.5 2 1 1 1 1 1 

ĐỊA CN GDKT&PL TIN Toán Văn Sử 

2 2 2 2 1 1 1 

KHXH2 3 3 3 1.5 2 1 1 1 1 1 

ĐỊA AM MT TIN Toán Văn Địa 

2 2 2 2 1 1 1 
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Trên đây là kế hoạch tổ chức đăng ký chọn nhóm môn học đối với lớp 10 

năm học 2022 - 2023, Hội đồng tuyển sinh 10 của nhà trường và những thành viên 

được phân công nhiệm vụ tập trung nghiên cứu, tổ chức thực hiện và hướng dẫn 

cha mẹ học sinh và học sinh nghiên cứu và đăng ký chọn môn theo nhóm môn học 

đã được nhà trường xây dựng.  

 

HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: (Đã ký) 

- Sở GD&ĐT (để theo dõi, chỉ đạo); 

- TTCM, HĐ Tuyển sinh 10 (để thực hiện); 

- P. GD&ĐT (để p/h thực hiện); 

- Lưu VP. 

  Trịnh Lương Quang 

 


